Bộ 20 Câu Trắc Nghiệm
Ôn Tập: Từ Chỉ Sự Vật – Hoạt Động – Đặc Điểm
1. Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?
A. chạy
B. cái bàn
C. đẹp
2. Trong các từ sau, từ nào chỉ con vật?
A. con mèo
B. nhanh
C. ăn
3. Từ nào là sự vật?
A. đỏ
B. con đường
C. đi
4. Chọn từ chỉ đồ vật:
A. cái kéo
B. cười
C. hiền
5. Từ nào không phải từ chỉ sự vật?
A. chim sẻ
B. bầu trời
C. xanh
6. Từ nào chỉ hoạt động?
A. học
B. con cá
C. chiếc ô
7. Trong câu “Bé Lan đang hát”, từ “hát” là:
A. từ chỉ sự vật
B. từ chỉ hoạt động
C. từ chỉ đặc điểm
8. Từ nào dưới đây là hoạt động của tay?
A. vẽ
B. đỏ
C. con bút
9. Từ nào là hoạt động?
A. chạy
B. xanh
C. con mèo
10. Từ nào không phải từ chỉ hoạt động?
A. nhảy
B. bơi
C. xinh
11. Từ nào chỉ đặc điểm?
A. cao
B. đọc
C. con thỏ
12. Trong câu “Bạn Lan rất ngoan”, từ “ngoan” là:
A. sự vật
B. hoạt động
C. đặc điểm
13. Từ nào chỉ màu sắc?
A. đỏ
B. chạy
C. con chim
14. Từ nào chỉ hình dáng?
A. tròn
B. viết
C. quyển sách
15. Từ nào không phải từ chỉ đặc điểm?
A. hiền
B. chăm chỉ
C. con mèo
16. Từ “bơi lội” thuộc nhóm nào?
A. sự vật
B. hoạt động
C. đặc điểm
17. Từ “màu vàng” thuộc nhóm nào?
A. đặc điểm
B. hoạt động
C. sự vật
18. Từ “quả bóng” thuộc nhóm nào?
A. sự vật
B. hoạt động
C. đặc điểm
19. Trong câu “Bé tô quả táo đỏ”, từ “đỏ” chỉ:
A. hoạt động
B. đặc điểm
C. sự vật
[bookmark: _GoBack]20. Từ nào gồm hai tiếng đều chỉ đặc điểm?
A. nhanh nhẹn
B. con mèo
C. nhảy múa
